
                             ÔN TẬP MÔN TOÁN LỚP 1 

Câu 1: Đọc số: 

13: ............... ..                                15:......................                                 .                                                       

19:...................                                18:...................... 

14:...................                                20:...................... 

Câu 2: Đúng ghi Đ, sai ghi S vào ô trống: 

a. Số liền sau của số 10 là số 11    

b. Số liền sau của số 19 là số 18    

c. Số liền trước của số 15 là số 16 

d. Số liền trước của số 20 là số 19 

Câu 3: Khoanh vào chữ chỉ kết quả đúng: 

 Dãy số được xếp theo thứ tự từ bé đến lớn là: 

a. 18, 12, 16, 14, 8, 10 

b. 18, 16, 14, 12, 10, 8 

c. 8, 10, 12, 14, 16, 18 

d. 8, 12, 10, 14, 18, 16 

Câu 4: Đặt tính rồi tính: 

  15 + 4           11 + 6            19 - 4        17 - 7 

  ..........            ..........           .........          ......... 

 ...........           ..........           .........          .......... 

  ..........           ..........           .........          .......... 

Câu 5: Tính:  

 1 1 + 3 + 4 =       16 – 3 + 2 = 

 14  -  2 – 2 =       12 + 4 – 6 =         

Câu 6: Số? 

  6 + 2 +  = 10           8 + = 15 

10 - 3  -   = 0 19 -  = 9 

Câu 7: >, <, = 

 14 + 5.....12 + 6                     17 – 4....10 + 3 

 18 – 8 .....11 – 1                    13 + 3 ....19 - 2 

Câu 8: Khoanh vào chữ chỉ kết quả đúng:  

 Số thích hợp điền vào  trong : 12 + 4 < <19 – 1 là: 

A. 16         B. 17              C. 18            D. 19 

Câu 9: Viết phép tính thích hợp:  



 Có         : 16  con lợn 

 Bán đi   :  4 con lợn 

 Còn lại  : ... con lợn? 

 

     

 

Câu 10: Khoanh vào chữ chỉ kết quả đúng: 

 Hình vẽ bên có số đoạn thẳng là: 

 

   

 

 A. 1         B. 2              C. 3           D. 4 

       

    ----------------------------------------------------------------------------------------- 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

ÔN TẬP MÔN TIẾNG VIỆT LỚP 1 
A. Đọc: 

I. Đọc thành tiếng:  

1. Đọc các vần: on, an, ăn, ia, eo, ai, ay, eng, ich, et, uôt, ach, ich, om, im, 

uôm, ăng, uc, ưc, oc, iêc, ươc, ôt, ơt, iêm, yêm. 

2. Đọc các từ ngữ: chào cờ, chim ri, chú ý, lúa chiêm, chuồng bò, hạt cườm, 

sạch sẽ, vui thích, bông súng, trồng cây, đám mây, tiếng hát. 

3. Đọc bài thơ sau: 

           Nhớ ơn 

 Ăn một bát cơm,                                Sang đò, 

 Nhớ người cày ruộng.                        Nhớ người chèo chống. 

 Ăn đĩa rau muống,                             Nằm võng, 

 Nhớ người đào ao.                             Nhớ người mắc dây. 

 Ăn một quả đào,                                Đứng mát gốc cây, 

 Nhớ người vun gốc.                           Nhớ người trồng trọt. 

 Ăn một con ốc,                                                   (Đồng dao) 

 Nhớ người đi mò. 

4. Đọc các bài: Từ bài 81 đến bài 85 sách Tiếng Việt lớp 1( tập 1, tập 2). 

II. Đọc hiểu: 

1. Điền: g hay gh? 

con ...ẹ                      bè ...ỗ 

...a tàu                      đường gồ...ề 

chiếc...im áo             con...ấu 

2. Điền các từ ngữ thích hợp trong ngoặc đơn vào chỗ chấm để tạo thành câu 

có nghĩa  



(Con gà, Chú chi nhỏ, Đàn cò trắng, Chú mèo) 

...........................hót líu lo. 

3. Nối từ ngữ ở cột A với từ ngữ ở cột B tạo thành câu có nghĩa cho phù 

hợp: 

 A B 

       Mẹ nấu  khâu áo. 

       Bà ngồi   nhảy dây. 

       Bố xem  canh chua. 

       Bé chơi  ti vi. 

   B. Viết: ( Viết theo cỡ chữ nhỏ) 

1. Viết các vần: om, im, uôm, ăng, uc, ưc, oc, iêc, ươc, ôt, ơt, iêm, yêm 

                 

                 

                 

                 

                 

                 

                 

                 

                 

                 

                 

                 

                 

2. Viết các từ: lúa chiêm, chuồng bò, hạt cườm, sạch sẽ, vui thích, bông 

súng, trồng cây, đám mây, tiếng hát 

                 

                 

                 

                 

                 

                 

                 

                 

                 

                 

                 

                 

                 

                 

                 

                 

                 

                 

                 

                 

                 

                 

                 

                 

                 

                 

                 

                 



 

 

3.Viết đoạn thơ sau: 

 Ăn một bát cơm,                                 

 Nhớ người cày ruộng.                         

 Ăn đĩa rau muống,                              

 Nhớ người đào ao.                              

 Ăn một quả đào,                                 

 Nhớ người vun gốc.           

                                                                 

      

 

 

 

 

 

 

 

 

                 

                 

                 

                 

                 

                 

                 

                 

                 

                 

                 

                 

                 

                 

                 

                 

                 

                 

                 

                 

                 

                 

                 

                 

                 

                 

                 

                 

                 

                 

                 

                 

                 

                 

                 

                 



 

 

 

 

                                                 


